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       UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục Đại học 

trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm, năm học 2020-2021 
 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số                       

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
76   10 58 8   62 14   

a Khối ngành I 47   7 34 6   35 12  

  Ngành Toán học 6   1 5    3 3  

  Ngành Vật lý 4   1 3    3 1  

 Ngành Hóa học 1    1    1   

 Ngành Sinh học 4    4    3 1  

 Ngành Văn học 4    4    3 1  

 Ngành Lịch sử 1    1    1   

 Ngành Địa lý 2    2     2  

 Ngành Anh văn 3   1 2    3   

 Ngành Tin học 4   2 2    1 3  

 Ngành Âm nhạc 6   1 3 2   6   

 Ngành Mỹ thuật 6   1 2 3   6   

 Ngành TLGD 3    3    2 1  

 Ngành Mầm non 2    1 1   2   

 Ngành KT-CT 1    1    1   

b Khối ngành II            



2 

 

 

  Ngành...            

c Khối ngành III 7    7    7   

  Ngành QTKD 1    1    1   

 Ngành QTKT 1    1    1   

 
Ngành Kế toán 

1    1    1   

 
Ngành KHMT 

1    1    1   

 
Ngành Luật 

1    2    2   

 
Ngành QLGD 

1    1    1   

d Khối ngành IV            

  Ngành...            

đ Khối ngành V            

  Ngành...            

e Khối ngành VI 4   1 3    3 1  

  Ngành KHMT 4   1 3    3 1  

f  Khối ngành VII 6   1 5    6   

  Ngành TLGD 1   1     1   

 
Ngành Ngôn ngữ 

học 
4    4    4   

 Ngành Du lịch 1    1    1   

2 
Giảng viên cơ 

hữu môn chung 
12   1 9 2   11 1  

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Chức danh 

Trình độ  

đào tạo 
Chuyên ngành giảng 

dạy 

1 

Khối ngành I  

Nguyễn Thanh Long 1979 Nữ PHT, PT Trường 

PTLC  
Tiến sĩ Toán học 

Hồ Xuân Thắng 1973 Nam Trưởng khoa   Thạc sĩ Toán học 

Nguyễn Văn Kiếm 1965 Nam GVC Thạc sĩ Toán học 

Trần Quốc Minh 1981 Nam GV Thạc sĩ Toán học 

Đoàn Quốc Khoa 1978 Nam Trưởng phòng Tiến sĩ Vật lý 

Phạm Thị Hoài Thanh 1980 Nữ GV Thạc sĩ Vật lý 

Cáp Kim Hoàng 1979 Nam GV Thạc sĩ Vật lý 



3 

 

 

Lê Thị Thanh Bình 1981 Nữ GV Thạc sĩ Vật lý 

Hoàng Thị Lệ Hằng 1976 Nữ 
Tổ trưởng Tổ 

CM 
Thạc sĩ Hóa học 

Trần Kim Việt 1961 Nam GVC Thạc sĩ Sinh học 

Võ Thị Bích Thuỷ 1980 Nữ 
Phó trưởng 

phòng 
Thạc sĩ Sinh học 

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 1982 Nữ GV Thạc sĩ Sinh học 

Nguyễn Thị Trường Thi 1987 Nữ GV Thạc sĩ Sinh học 

Lương Thị Tố Uyên 1972 Nữ Trưởng khoa Thạc sĩ Lý luận Văn học 

Lê Thị Phương 1983 Nữ GV Thạc sĩ Văn học nước ngoài 

Trần Thị Đào 1982 Nữ GV Thạc sĩ Lịch sử 

Hồ Tùng Vĩnh 1961 Nam     Giám đốc TT Thạc sĩ Địa lý 

Lê Anh Phi 1977 Nữ P.Trưởng khoa Thạc sĩ Địa lý 

Dương Thị Mỹ Lệ 1974 Nữ Tổ trưởng Thạc sĩ Anh văn 

Trần Ngọc Hùng 1970 Nam GV Tiến sĩ Anh văn 

Nguyễn Hoài Nam 1976 Nam 
Tổ trưởng Tổ 

CM 
Thạc sĩ Anh văn 

Hoàng Phước Lộc 1979 Nam PGĐ-PT TT Tiến sĩ Tin học 

Phan Chí Thành 1980 Nam Trưởng phòng Tiến sĩ Tin học 

Nguyễn Thị Thanh 1979 Nữ Phó trưởng Khoa Thạc sĩ Tin học 

Nguyễn Trương Trưởng 1975 Nữ Trưởng phòng Thạc sĩ Tin học 

Nguyễn Xuân Vũ 1970 Nam Trưởng khoa Thạc sĩ Âm nhạc 

Hoàng Hữu Tân 1972 Nam 
PHT, Trường 

PTLC 
Tiến sĩ Âm nhạc, QLGD 

Nguyễn Văn Thẩm 1970 Nam GV Thạc sĩ Âm nhạc 

Phạm Thị Thu Sương 1979 Nữ GV Thạc sĩ Âm nhạc 

Lê Đình Trí 1971 Nam Tổ trưởng BM Đại học Âm nhạc 

Võ Văn Thương 1971 Nam GV Đại học Âm nhạc 

Lê Đức Quảng 1968 Nam GV Tiến sĩ Mỹ thuật, QLGD 

Trương Đình Dung 1975 Nam GV Thạc sĩ Mỹ thuật 

Trương Đình Hoàng 1968 Nam Giám đốc TT Thạc sĩ Mỹ thuật, QLGD 

Nguyễn Thị Lệ Sương 1979 Nữ GV Đại học Mỹ thuật 

Nguyễn Thị Hoàng Thúy 1978 Nữ GV Đại học Mỹ thuật 

Nguyễn Thanh Thái 1977 Nam 
Tổ trưởng Tổ 

CM 
Đại học Mỹ thuật 

Nguyễn Thị Trầm Ca 1967 Nữ Trưởng khoa Thạc sĩ Tâm lý giáo dục 
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Trương Bùi Thùy Dương 1986 Nữ GV Thạc sĩ Toán học 

Nguyễn Thị Kim Thái 1989 Nữ GV Thạc sĩ Mầm non 

Nguyễn Thị Ngọc Hân 1980 Nữ GV Thạc sĩ Tâm lý giáo dục 

Trần Thị Gái 1971 Nữ GV Đại học Mầm non 

Trần Thị Thu Hà 1978 Nữ P.Trưởng khoa Thạc sĩ Toán học 

Nguyễn Thị Thanh Nga 1980 Nữ 
Tổ trưởng Tổ 

CM 
Thạc sĩ Ngữ văn 

Võ Thị Thanh Ngân 1986 Nữ GV Thạc sĩ Văn học 

Hoàng Thị Thuý Tình 1983 Nữ GV Thạc sĩ Kinh tế-Chính trị 

Nguyễn Thị Diễm 1981 Nữ GV Thạc sĩ Tâm lý giáo dục 

2 
Khối ngành II 

… 

3 

Khối ngành III 

Võ Thị Quỳnh Nhi 1989 Nữ GV Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Diệu Hương 1987 Nữ GV Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

Lê Thị Thu Hiền 1982 Nữ GV Thạc sĩ Kế toán 

Huỳnh Thị Kim Ngân 1986 Nữ 
GV 

Thạc sĩ 
Khoa học máy tính 

(Chuyên ngành các hệ 

thống thông tin quản lý) 

Lê Thị Thu Hà 1978 Nữ Trưởng phòng Thạc sĩ Luật 

Trần Hải 1980 Nam GV Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1987 Nữ GV Thạc sĩ Luật 

4 
Khối ngành IV  

…           

5 
Khối ngành V  

…           

6 

Khối ngành VI 

Lê Quốc Hải 1979  Nam P. Hiệu trưởng   Tiến sĩ Khoa học máy tính 

Nguyễn Thị Ánh Dương 1984 Nữ GV Thạc sĩ Tin học 

Lê Thị Kiều Nhi 1986 Nữ GV Thạc sĩ Tin học 

Nguyễn Thị Huyên 1985 Nữ GV Thạc sĩ Tin học 

7 

Khối ngành VII 

Nguyễn Huy Tuyến 1978 Nam Tổ trưởng Tổ 

BM 
 Tiến sĩ Tâm lý giáo dục 

Trịnh Đình Hải 1977 Nam GV  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học (Tiếng 

Anh, Thái Lan, Lào) 
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Nguyễn Thị Xuân Lam 1970 Nữ GV  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học (Tiếng 

Anh, Thái Lan, Lào) 

Nguyễn Thị Thu Lệ 1977 Nữ GV  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học (Tiếng 

Anh, Thái Lan, Lào) 

Hoàng Ái Mỹ 1982 Nữ GV  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học (Tiếng 

Việt, Thái Lan, Lào) 

Nguyễn Thị Thu Hằng 1985 Nữ GV  Thạc sĩ QTDVDL và Lữ hành 

8 

GV các môn chung 

Bùi Thị Hoài Thu 1983 Nữ GV Thạc sĩ Tâm lý giáo dục 

Hoàng Thị Tâm  1984 Nữ GV Thạc sĩ Tâm lý giáo dục 

Nguyễn Văn Diện 1972 Nam Tổ trưởng Tổ 

BM 
Thạc sĩ TDTT 

Nguyễn Thanh Bình 1983 Nam 
GV Thạc sĩ GDTC 

Trương Anh Tuấn 1978 Nam 
GV Đại học TDTT 

Trương Đình Thăng 1975 Nam Hiệu trưởng Tiến sĩ QLGD 

Nguyễn Văn Sanh 1976 Nam GV Thạc sĩ QLGD 

Phạm Thị Thuỳ Nhung 1984 Nữ GV Thạc sĩ Chính trị 

Hoàng Thị Thanh  Dàn 1976 Nữ GV Đại học Chính trị 

Nguyễn Thị Hồng Yến 1970 Nữ Tổ trưởng Tổ 

BM 
Thạc sĩ Triết học 

Vũ Thuý Ngọc 1980 Nữ GV Thạc sĩ Triết học 

Nguyễn Thị Thanh Hải 1974 Nữ Tổ trưởng Thạc sĩ Triết học 

 

   

 

Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trương Đình Thăng 
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